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TIÊU CHUẨN, DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
(Kèm theo Công văn số        /STP-XD&PBPL ngày      tháng 9 năm 2023 
của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương)

-----

I. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
Tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013 – 2023 phải đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đối với tập thể 

a) Đối với tập thể là các cơ quan, đơn vị tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động hòa giải ở địa phương.

 - Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên; bảo đảm 100% tổ hòa giải được thành lập có thành phần, cơ cấu theo đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Định kỳ hàng năm cung cấp tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở; hoạt động hòa giải gắn với việc xây dựng và thực hiện phong trào quần chúng ở địa phương.

- Đối với tập thể đề nghị tặng Bằng khen là UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải đạt tiêu chuẩn sau: Bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở; việc quản lý, thanh, quyết toán kinh phí hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; các tổ hòa giải thuộc phạm vi quản lý hoạt động hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành cao (ưu tiên các đơn vị xây dựng mô hình điểm).

b) Đối với tập thể là Tổ hòa giải

- Số vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao (trung bình từ năm 2013 đến năm 2023 đạt tỷ lệ từ 90% trở lên); có những vụ việc hòa giải điển hình, tác động tích cực đến đời sống xã hội; có những sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đóng góp cho việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư.

- Các thành viên Tổ hòa giải đoàn kết, tâm huyết, nhiệt hình với hoạt động hòa giải ở cơ sở; có uy tín trong quần chúng nhân dân.

- Thực hiện tốt chế độ lưu trữ, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác hòa giải; thực hiện nghiêm túc việc ghi chép thông tin vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Đối với cá nhân 

a) Tiêu chuẩn chung:

 - Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Chủ động, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với công tác hòa giải ở cơ sở, được đồng nghiệp và Nhân dân tín nhiệm.

- Có thời gian ít nhất 07 năm tham gia công tác hoà giải cơ sở hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

- Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 

b) Tiêu chuẩn riêng:

- Đối với cá nhân là công chức thực hiện, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở: Có 5 năm liên tục (từ năm 2018 đến năm 2022) được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải và Hòa giải viên.

- Đối với cá nhân là hòa giải viên: Tham gia thực hiện hòa giải ít nhất 15 vụ, việc; số vụ việc tham gia hòa giải và tỷ lệ hòa giải thành cao (đạt tỷ lệ từ 90% trở lên); có nhiều vụ việc hòa giải điển hình, tác động tích cực đến đời sống xã hội; có uy tín với Nhân dân ở cơ sở.
II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc sau:
	TT
	Đối tượng khen thưởng
	Chỉ tiêu khen
	Đối tượng khen

	
	
	
	Cá nhân
	Tập thể

	1
	Thành phố Hải Dương
	02
	02 Cá nhân
	

	2
	Thành phố Chí Linh
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	3
	Thị xã Kinh Môn
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	4
	Huyện Nam Sách
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	5
	Huyện Thanh Hà
	02
	02 Cá nhân
	

	6
	Huyện Tứ Kỳ
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	7
	Huyện Gia Lộc
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	8
	Huyện Cẩm Giàng
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	9
	Huyện Bình Giang
	02
	02 Cá nhân
	

	10
	Huyện Kim Thành
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	11
	Huyện Ninh Giang
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	12
	Huyện Thanh Miện
	02
	01 Cá nhân
	01 tập thể

	13
	Sở Tư pháp
	02
	
	01 tập thể

	
	15 cá nhân
	10 tập thể


2. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 12 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc sau:
	TT
	Đối tượng khen thưởng
	Chỉ tiêu khen
	Đối tượng khen

	
	
	
	Cá nhân
	Tập thể

	1
	Thành phố Hải Dương
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	2
	Thành phố Chí Linh
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	3
	Thị xã Kinh Môn
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	4
	Huyện Nam Sách
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	5
	Huyện Thanh Hà
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	6
	Huyện Tứ Kỳ
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	7
	Huyện Gia Lộc
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	8
	Huyện Cẩm Giàng
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	9
	Huyện Bình Giang
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	10
	Huyện Kim Thành
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	11
	Huyện Ninh Giang
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	12
	Huyện Thành Miện
	03
	02 Cá nhân
	01 tập thể

	
	24 cá nhân
	12 tập thể
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